
STT

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn

1 0008877 VŨ VIỆT 

CƯỜNG

21/9/1

997

0220970

02375

25/8/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Xã Bình 

Dương, thị xã 

Đông Triều, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Bác sĩ đa 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

2 0008878 PHAN THỊ 

TUYỂN

12/6/1

994

0221940

05153

09/01/

2022

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Xã Tân Lập, 

huyện Đầm 

Hà, tỉnh 

Quảng Ninh

Điều dưỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng 

hạng IV theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ

3 0008879 NGUYỄN 

THỊ HOÀI

10/10/

1997

0241970

09230

01/9/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Xã Khám 

Lạng, huyện 

Lục Nam, tỉnh 

Bắc Giang

Bác sĩ đa 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

ĐỢT 22 NĂM 2023

(Kèm theo quyết định số 300/QĐ-SYT-TTHC  ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Sở Y tế)



2

STT

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn

4 0008880 CHÌU THỊ 

LAN

25/6/1

990

0221900

08148

19/01/

2022

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Xã Tân Bình, 

huyện Đầm 

Hà, tỉnh 

Quảng Ninh

Y sĩ đa khoa Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường tại 

Trạm Y tế theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

5 0008881 LƯU THỊ 

THẢO

20/6/1

992

0221920

09360

31/12/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phường Mông 

Dương, thành 

phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Y sĩ đa khoa Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường tại 

Trạm Y tế theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

6 0008882 NGUYỄN 

TRẦN 

HOÀN

09/9/1

996

0220960

02362

10/4/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phường 

Hoành Bồ, 

thành phố Hạ 

Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền

7 0008883 NÌNH THỊ 

HẠNH

10/8/1

993

0221930

06166

25/4/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Xã Dực Yên, 

huyện Đầm 

Hà, tỉnh 

Quảng Ninh

Điều dưỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng 

hạng IV theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ



3

STT

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn

8 0008884 HOÀNG 

NGỌC 

HOA

21/11/

1999

0221990

12518

30/5/2

022

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phường Mạo 

Khê, thị xã 

Đông Triều, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Cao đẳng Kỹ 

thuật vật lý 

trị liệu và 

Phục hồi 

chức năng

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng

9 0008885 NGUYỄN 

HẢI HẬU

27/7/1

997

0341970

02834

29/11/

2022

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Xã Hồng 

Bạch, huyện 

Đông Hưng, 

tỉnh Thái Bình

Điều dưỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng 

hạng IV theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ

10 0008886 TĂNG 

VĂN HUY

20/8/1

995

0240950

06486

09/01/

2022

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Xã An Bá, 

huyện Sơn 

Động, tỉnh 

Bắc Giang

Bác sĩ đa 

khoa; Bác sĩ 

Nội trú 

chuyên 

ngành Ngoại 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

11 0008887 NGUYỄN 

THỊ HỒNG 

NGỌC

21/5/2

000

0223000

01768

17/8/2

022

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phường 

Quang Hanh, 

thành phố 

Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh

Cử nhân Kỹ 

thuật Xét 

nghiệm Y 

học

Chuyên khoa xét nghiệm



4

STT

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn

12 0008889 NGUYỄN 

THỊ 

HƯƠNG 

THẢO

02/7/1

996

0221960

02461

22/12/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Thị trấn Cái 

Rồng, huyện 

Vân Đồn, tỉnh 

Quảng Ninh

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền

13 0008890 PHẠM 

DUY ĐẠT

12/11/

1999

0220990

01718

22/12/

2022

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phường 

Quang Hanh, 

thành phố 

Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh

Điều dưỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng 

hạng IV theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ

14 0008891 NGUYỄN 

THỊ HỒNG 

NGỌC

14/4/1

997

0371970

05224

28/6/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Xã Văn Hải, 

huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh 

Bình

Bác sĩ đa 

khoa

 Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

15 0008892 TRẦN THỊ 

HẢI NGA

27/7/1

994

0221940

00743

25/4/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phường Việt 

Hưng, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dưỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng 

hạng IV theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ



5

STT

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn

16 0008893 NGUYỄN 

ANH 

TUẤN

09/3/1

995

0220950

02951

10/5/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phường Cẩm 

Đông, thành 

phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Bác sĩ đa 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

17 0008894
(Cấp lại do 

thay đổi 

thông tin cá 

nhân)

NGUYỄN 

THỊ THU 

HƯỜNG

06/8/1

994

0361940

10804

02/7/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Xã Tam Hưng, 

huyện Thủy 

Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Bác sĩ đa 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

18 0003485
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

NGUYỄN 

THỊ KIM 

ANH

28/7/1

990

0221900

02105

13/4/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phường Giếng 

Đáy, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dưỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng 

hạng IV theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ

19 0006834
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

NGUYỄN 

THU CÚC

03/10/

1983

0221830

14842

22/12/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phường Hà 

Khẩu, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dưỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng 

hạng IV theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ



6

STT

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn

20 0001228
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

ĐẶNG THỊ 

THÙY 

LINH

23/10/

1990

0341900

19942

25/8/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Xã Sơn 

Dương, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dưỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng 

hạng IV theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ

21 0003486
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

PHẠM THỊ 

THANH 

THẢO

06/6/1

988

0221880

02256

18/7/2

022

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phường Hà 

Khẩu, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dưỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng 

hạng IV theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ

22 0005460
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

BÙI THỊ 

THU 

HƯƠNG

12/12/

1980

0341800

10756

10/4/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phường Hà 

Khẩu, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dưỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng 

hạng IV theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ



7

STT

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn

23 0002180
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

TRỊNH 

NGUYÊN 

HẢI

14/5/1

991

0220910

06480

12/4/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phường Hùng 

Thắng, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dưỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng 

hạng IV theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ

24 0005457
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

NGUYỄN 

THỊ NỤ

30/9/1

992

0341920

05528

10/4/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phường 

Hoành Bồ, 

thành phố Hạ 

Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Điều dưỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng 

hạng IV theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ

25 0002179
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

NGỌC THỊ 

LỆ GIANG

17/01/

1988

0241880

10052

28/6/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phường 

Hoành Bồ, 

thành phố Hạ 

Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Điều dưỡng 

cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng 

hạng IV theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ



8

STT

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn

26 0003404
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

VŨ VĂN 

TỊNH

20/4/1

969

0220690

02152

25/4/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phường Phong 

Cốc, thị xã 

Quảng Yên, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Bác sĩ đa 

khoa; Bác sĩ 

Chuyên khoa 

cấp I chuyên 

ngành Nội 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

27 0005138
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

NGUYỄN 

TRƯỜNG 

GIANG

27/3/1

990

0220900

00551

10/4/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phường 

Quang Trung, 

thành phố 

Uông Bí, tỉnh 

Quảng Ninh

Bác sĩ đa 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

28 0001214
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

TRẦN THỊ 

TUYẾT 

NHUNG

06/4/1

982

0221820

15007

13/8/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phường 

Quảng Yên, 

thị xã Quảng 

Yên, tỉnh 

Quảng Ninh

Điều dưỡng 

Đại học

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng 

hạng III theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ



9

STT

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn
Phạm vi hoạt động chuyên môn

29 0004240
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

PHẠM 

TIẾN 

DŨNG

07/02/

1983

0220830

01823

27/4/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phường 

Quảng Yên, 

thị xã Quảng 

Yên, tỉnh 

Quảng Ninh

Điều dưỡng 

Đại học

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng 

hạng III theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ

30 0001255
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

DƯƠNG 

THỊ 

THOAN

13/9/1

983

0191830

18503

13/02/

2022

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phường 

Quảng Yên, 

thị xã Quảng 

Yên, tỉnh 

Quảng Ninh

Điều dưỡng 

Đại học

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng 

hạng III theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ

Danh sách này gồm 30 người./.
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